
SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI HỌC SINH GIỎI VÒNG CỤM NĂM 2020

STT Họ đệm Tên Lớp GT Ngày sinh Môn thi SBD Phòng

1 Bùi Phan Anh 10A1 Nam 03/12/2004 Toán TO1001 1

2 Lê Hoàng Anh 10A1 Nam 16/08/2004 Toán TO1002 1

3 Trần Thị Thu Huyền 10A1 Nữ 14/04/2004 Toán TO1003 1

4 Nguyễn Đình Tiến Mạnh 10A1 Nam 01/11/2004 Toán TO1004 1

5 Nguyễn Thanh Thảo 10A1 Nữ 29/11/2004 Toán TO1005 1

6 Chu Minh Hoàng 11A1 Nam 24/04/2003 Toán TO1106 1

7 Nguyễn Đình Khánh 11A1 Nam 06/06/2003 Toán TO1107 1

8 Nguyễn Tiến Khôi 11A1 Nam 03/07/2003 Toán TO1108 1

9 Trần Phạm Vân Anh 10D1 Nữ 03/05/2004 Văn VA1009 1

10 Nguyễn Thị Liêm 10D1 Nữ 23/06/2004 Văn VA1010 1

11 Tô Phan Gia Linh 10D1 Nữ 02/08/2004 Văn VA1011 1

12 Nguyễn Thị Khánh Ngân 10A1 Nữ 16/06/2004 Văn VA1012 1

13 Nguyễn Thị Phương Thanh 10A1 Nữ 21/03/2004 Văn VA1013 1

14 Mai Thùy Dương 11D1 Nữ 12/04/2003 Văn VA1114 1

15 Nguyễn Thị Huyền 11A3 Nữ 07/07/2003 Văn VA1115 1

16 Phạm Gia Linh 11A1 Nữ 16/12/2003 Văn VA1116 1

17 Nguyễn Hoàng Mỹ 11A1 Nữ 20/01/2003 Văn VA1117 1

18 Nguyễn Mai Thanh 11D1 Nữ 22/10/2003 Văn VA1118 1

19 Nguyễn Vân Anh 10A1 Nữ 03/12/2004 Lý LY1019 2

20 Nguyễn Việt Chinh 10A1 Nữ 11/08/2004 Lý LY1020 2

21 Đồng Cao Kỳ 10A1 Nam 22/01/2004 Lý LY1021 2

22 Nguyễn Thị Nguyệt 10A1 Nữ 05/09/2004 Lý LY1022 2

23 Nguyễn Thành Vinh 10A1 Nam 28/11/2004 Lý LY1023 2

24 Lê Thị Thu Hằng 11A1 Nữ 29/01/2003 Lý LY1124 2

25 Đào Thanh Quang 11A1 Nam 20/02/2003 Lý LY1125 2

26 Nguyễn Xuân Thiệu 11A1 Nam 03/01/2003 Lý LY1126 2

27 Nguyễn Quỳnh Trang 11A1 Nữ 04/09/2003 Lý LY1127 2

28 Sái Tuấn Vũ 11A3 Nam 20/12/2003 Lý LY1128 2

29 Nguyễn Hoàng Dương 10D1 Nam 19/05/2004 Sử SU1029 2

30 Nguyễn Việt Hoàng 10A2 Nam 15/06/2004 Sử SU1030 2
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31 Phạm Mai Hương 10A4 Nữ 16/02/2004 Sử SU1031 2

32 Phạm Thùy Linh 10D2 Nữ 14/07/2004 Sử SU1032 2

33 Nguyễn Thị Khánh Ly 10A3 Nữ 19/01/2004 Sử SU1033 2

34 Trương Hồng Anh 11D3 Nữ 13/12/2003 Sử SU1134 2

35 Lê Thị Bích Hà 11A2 Nữ 29/12/2003 Sử SU1135 2

36 Trần Lan Hương 11D3 Nữ 27/09/2003 Sử SU1136 2

37 Lê Mai Ly 11D1 Nữ 27/10/2003 Sử SU1137 2

38 Vũ Phương Mai 11A3 Nữ 19/07/2003 Sử SU1138 2

39 Nguyễn Ngọc Ánh 10D1 Nữ 08/02/2004 Địa DI1039 3

40 Trần Đức Sáng 10D2 Nam 14/04/2004 Địa DI1040 3

41 Hoàng Thị Bích Thảo 10D1 Nữ 06/03/2004 Địa DI1041 3

42 Lưu Thị Kim Thoa 10D8 Nữ 18/06/2004 Địa DI1042 3

43 Đàm Thị Tuyết 10A2 Nữ 19/02/2004 Địa DI1043 3

44 Ngô Thị Chi 11D1 Nữ 22/11/2003 Địa DI1144 3

45 Trần Thị Thanh Huyền 11D1 Nữ 29/01/2003 Địa DI1145 3

46 Lưu Thị Minh 11D1 Nữ 27/02/2003 Địa DI1146 3

47 Nguyễn Bình Minh 11A3 Nữ 04/02/2003 Địa DI1147 3

48 Phan Phương Thùy 11D1 Nữ 23/01/2003 Địa DI1148 3

49 Nguyễn Quang Hoàng Anh 10A1 Nam 25/12/2004 Hóa HO1049 3

50 Nguyễn Minh Hiếu 10A1 Nam 15/04/2004 Hóa HO1050 3

51 Nguyễn Khánh Ly 10A1 Nữ 08/04/2004 Hóa HO1051 3

52 Nguyễn Anh Quân 10A2 Nam 08/06/2004 Hóa HO1052 3

53 Đoàn Phương Thảo 10A1 Nữ 24/06/2004 Hóa HO1053 3

54 Nguyễn Thanh Bình 11A1 Nữ 05/06/2003 Hóa HO1154 3

55 Nguyễn Hạnh Duyên 11A1 Nữ 16/01/2003 Hóa HO1155 3

56 Nguyễn Thị Thu Hà 11A1 Nữ 21/10/2003 Hóa HO1156 3

57 Ngô Bảo Lâm 11A1 Nam 14/09/2003 Hóa HO1157 3

58 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 11A1 Nữ 22/06/2003 Hóa HO1158 3

59 Nguyễn Thuỳ Dương 10A1 Nữ 14/03/2004 Anh AN1059 4

60 Nguyễn Mạnh Hùng 10A1 Nam 12/09/2004 Anh AN1060 4

61 Nguyễn Khánh Linh 10A1 Nữ 29/01/2004 Anh AN1061 4



SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI HỌC SINH GIỎI VÒNG CỤM NĂM 2020

62 Đồng Bảo Long 10A2 Nam 03/12/2004 Anh AN1062 4

63 Cù Thị Hương Xuân 10A1 Nữ 10/01/2004 Anh AN1063 4

64 Hoàng Linh Chi 11D1 Nữ 16/10/2003 Anh AN1164 4

65 Nguyễn Thị Chi 11D1 Nữ 10/05/2003 Anh AN1165 4

66 Trần Thái Hoàng 11A1 Nam 31/10/2003 Anh AN1166 4

67 Trần Minh Tú 11A1 Nam 03/02/2003 Anh AN1167 4

68 Nguyễn Thị Hải Yến 11D1 Nữ 10/06/2003 Anh AN1168 4

69 Nguyễn Mai Anh 10A1 Nữ 20/05/2004 Sinh SI1069 4

70 Dương Thị Hà Giang 10A2 Nữ 21/05/2004 Sinh SI1070 4

71 Nguyễn Minh Hương 10A2 Nữ 22/04/2004 Sinh SI1071 4

72 Nguyễn Ngọc Mai 10A1 Nữ 31/03/2004 Sinh SI1072 4

73 Ngô Thị Hoan 11A1 Nữ 01/08/2003 Sinh SI1173 4

74 Nghiêm Huyền Phương 11A1 Nữ 21/05/2003 Sinh SI1174 4

75 Nguyễn Thị Mai Phương 11A1 Nữ 10/05/2003 Sinh SI1175 4

76 Nguyễn Thị Hoài Thu 11A1 Nữ 16/03/2003 Sinh SI1176 4

77 Nguyễn Thị Huyền Trang 11A1 Nữ 09/08/2003 Sinh SI1177 4


